	Trường Nguyễn An Khương
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 09 năm 2023




	THỨ
	TIẾT
	6A1
(Trúc)
	6A2
(Cúc)
	6A3
(Trinh.MT)
	6A4
(Linh.Anh)
	6A5
(Kiều)
	6A6
(Thảo.Sinh)
	6A7
(Ngân)
	6A8
(Trinh.Toán)
	6A9
(Loan.Sử)
	6TH1
(Hà)

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Thể dục - Cường
	Văn - Đều
	CNghệ - Minh
	GDCD - Phương.GD
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	TH Tin - Diễm.Tin
	Anh - Ngân
	Văn.T - Tuyền
	Toán - Hải T
	Toán.T - Xuân

	
	3
	Thể dục - Cường
	Văn - Đều
	LS-ĐL - Diễm.Địa
	Toán - Hải T
	KHTN - Thảo.Sinh
	TH Tin - Diễm.Tin
	Anh - Ngân
	Toán - Trinh.Toán
	Văn.T - Nhung
	Văn.T - Tuyền

	
	4
	Văn.T - Linh. Văn
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	LS-ĐL - Diễm.Địa
	Toán - Hải T
	CNghệ - Kiều
	CNghệ - Minh
	Văn.T - Nhung
	GDĐP - Tuyền
	TH Tin - Thảo.Tin
	MT - Trinh.MT

	
	5
	LS-ĐL - Diễm.Địa
	Toán - Cúc
	
	
	Văn.T - Linh. Văn
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	CNghệ - Kiều
	GDCD - Phương.GD
	TH Tin - Thảo.Tin
	KHTN - Hà

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Linh. Văn
	CNghệ - Minh
	ANH BN - BN 6
	KNS - KNS 1
	KHTN - Thảo.Sinh
	Văn - Tuyền
	Thể dục - Liêm
	Anh - Trúc
	KHTN - Dũng
	Tích hợp

	
	3
	Văn - Linh. Văn
	KHTN - Hiếu
	ANH BN - BN 6
	CNghệ - Minh
	Anh - Hoàng
	Văn - Tuyền
	Thể dục - Liêm
	Anh - Trúc
	KNS - KNS 2
	Tích hợp

	
	4
	Anh - Trúc
	GDĐP - Đào
	Văn - Linh. Văn
	ANH BN - BN 6
	KNS - KNS 1
	TN - Minh
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	KHTN - Nguyên
	ANH BN - BN2
	Tích hợp

	
	5
	Anh - Trúc
	KNS - KNS 1
	Văn - Linh. Văn
	ANH BN - BN 6
	
	
	
	
	ANH BN - BN2
	Văn - Tuyền

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	LS-ĐL - Diễm.Địa
	Anh - Linh.Anh
	TN - Minh
	LS-ĐL - Út
	GDCD - Phương.GD
	Anh - Trúc
	GDĐP - Như
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	LS-ĐL - Loan.Sử
	GDĐP - Loan.Địa

	
	3
	KNS - KNS 1
	Anh - Linh.Anh
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	LS-ĐL - Út
	MT - Trinh.MT
	Anh - Trúc
	GDCD - Phương.GD
	LS-ĐL - Loan.Sử
	Toán - Hải T
	Toán - Xuân

	
	4
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Toán - Xuân

	
	5
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	GDCD - Phương.GD

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - Huy
	TH Tin - Thảo.Tin
	KHTN - Dũng
	TH Tin - Diễm.Tin
	ANH BN - BN 6
	ANH A2 - Linh.Anh
	MT - Trinh.MT
	KHTN - Nguyên
	Thể dục - Liêm
	Nhạc - Tâm.Nhạc

	
	3
	Văn - Linh. Văn
	TH Tin - Thảo.Tin
	Toán - Huy
	TH Tin - Diễm.Tin
	ANH BN - BN 6
	Văn.T - Tuyền
	ANH A2 - Linh.Anh
	Toán - Trinh.Toán
	Thể dục - Liêm
	Tích Hợp

	
	4
	Văn - Linh. Văn
	KHTN - Hiếu
	TH Tin - Thảo.Tin
	KHTN - Nguyên
	ANH A2 - Linh.Anh
	ANH BN - BN 6
	Văn - Nhung
	Toán - Trinh.Toán
	LS-ĐL - Loan.Sử
	Tích Hợp

	
	5
	
	
	TH Tin - Thảo.Tin
	KHTN - Nguyên
	Văn - Linh. Văn
	ANH BN - BN 6
	Văn - Nhung
	Văn - Tuyền
	
	Anh.T - Linh.Anh

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDĐP - Đào
	LS-ĐL - Út
	GDĐP - Diễm.Địa
	Văn.T - Nhựt.V
	TH Tin - Diễm.Tin
	Toán - Huy
	LS-ĐL - Thu
	KHTN - Nguyên
	Toán - Hải T
	Tích hợp

	
	3
	MT - Trinh.MT
	TN - Cúc
	Toán - Huy
	KHTN - Nguyên
	TH Tin - Diễm.Tin
	LS-ĐL - Út
	LS-ĐL - Thu
	LS-ĐL - Loan.Sử
	Toán - Hải T
	Tích hợp

	
	4
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Tích hợp

	
	5
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	CNghệ - Minh

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường Nguyễn An Khương
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 09 năm 2023





	THỨ
	TIẾT
	6TH2
(Hoàng)
	7A1
(Như)
	7A2
(Hằng)
	7A3
(Ái)
	7A4
(Lan)
	7A5
(Hiếu)
	7A6
(Huệ. L)
	7A7
(Tú)
	7A8
(Anh.N)
	7TH1
(Danh)

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Thể dục - Hải.TD
	LS-ĐL - Như
	Văn - Huệ.Văn
	Văn - Bình
	Anh - Phúc
	Toán - Th.Tâm
	Anh - Tú
	KHTN - Tùng
	MT - Ái
	Toán - Uyên

	
	3
	Thể dục - Hải.TD
	LS-ĐL - Như
	Văn - Huệ.Văn
	KHTN - Hà
	Anh - Phúc
	Toán - Th.Tâm
	ANH A2 - Tú
	GDCD - Phương.GD
	GDĐP - Danh
	Toán.T - Uyên

	
	4
	Văn.T - Đều
	MT - Ái
	GDĐP - Danh
	GDCD - Phương.GD
	KHTN - Tùng
	LS-ĐL - Hằng
	Văn - Huệ.Văn
	ANH A2 - Tú
	Anh - Phúc
	TH Tin - Diễm.Tin

	
	5
	LS-ĐL - Như
	
	
	ANH A2 - Tú
	CNghệ - Danh
	Anh - Phúc
	Toán.T - Th.Tâm
	
	
	TH Tin - Diễm.Tin

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tích hợp
	KHTN - Hiếu
	KHTN - Nguyên
	CNghệ - Danh
	TH Tin - Thuận
	Văn - Đào
	Văn - Huệ.Văn
	Thể dục - Cường
	Anh - Phúc
	Tích hợp

	
	3
	Tích hợp
	GDĐP - Danh
	KHTN - Nguyên
	MT - Ái
	TH Tin - Thuận
	Văn - Đào
	KNS - KNS 1
	Thể dục - Cường
	Anh - Phúc
	Tích hợp

	
	4
	Tích hợp
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Tích hợp

	
	5
	TN - Hoàng
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	CNghệ - Danh

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - Uyên
	CNghệ - Danh
	ANH A2 - Tú
	ANH BN - BN1
	TN - Hải T
	MT - Ái
	Toán - Th.Tâm
	KNS - KNS 1
	TH Tin - Thuận
	Anh.T - Anh.Anh

	
	3
	Toán.T - Uyên
	TN - Anh.Anh
	LS-ĐL - Hằng
	ANH BN - BN1
	GDĐP - Danh
	Anh - Phúc
	Toán - Th.Tâm
	MT - Ái
	TH Tin - Thuận
	LS-ĐL - Như

	
	4
	LS-ĐL - Như
	Toán.T - Uyên
	Toán - Hải T
	KNS - KNS 1
	ANH BN - BN1
	Anh - Phúc
	Anh - Tú
	Toán - Lệ
	GDCD - Phương.GD
	GDĐP - Danh

	
	5
	GDĐP - Như
	KNS - KNS 1
	Toán - Hải T
	
	ANH BN - BN1
	Toán.T - Th.Tâm
	Anh - Tú
	Toán - Lệ
	LS-ĐL - Loan.Sử
	TN - Anh.Anh

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	KHTN - Hiếu
	Văn - Lẫm
	Văn - Huệ.Văn
	Toán.T - Tùng. T
	Văn - Lan
	TN - Anh.Anh
	LS-ĐL - Loan.Sử
	Văn - Đào
	Văn - Tuyền
	MT - Ái

	
	3
	Tích Hợp
	Văn - Lẫm
	KHTN - Nguyên
	LS-ĐL - Loan.Sử
	MT - Ái
	ANH A2 - Tú
	KHTN - Huệ. L
	Văn - Đào
	Toán.T - Tùng. T
	Tích Hợp

	
	4
	Tích Hợp
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Tích Hợp

	
	5
	Anh.T - Hoàng
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	KHTN - Loan. H

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tích hợp
	LS-ĐL - Như
	LS-ĐL - Hằng
	LS-ĐL - Loan.Sử
	GDCD - Phương.GD
	KHTN - Hiếu
	KHTN - Huệ. L
	ANH BN - BN1
	Toán - Tùng. T
	Tích hợp

	
	3
	Tích hợp
	GDCD - Oanh
	GDCD - Phương.GD
	Toán - Tùng. T
	LS-ĐL - Như
	KHTN - Hiếu
	KHTN - Huệ. L
	ANH BN - BN1
	Nhạc - Anh.N
	Tích hợp

	
	4
	Tích hợp
	KHTN - Hiếu
	TN - Hải T
	TH Tin - Diễm.Tin
	LS-ĐL - Như
	LS-ĐL - Hằng
	Nhạc - Anh.N
	Toán.T - Lệ
	ANH BN - BN1
	Tích hợp

	
	5
	LS-ĐL - Như
	KHTN - Hiếu
	Toán.T - Hải T
	TH Tin - Diễm.Tin
	
	
	
	LS-ĐL - Hằng
	ANH BN - BN1
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường Nguyễn An Khương
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 09 năm 2023





	THỨ
	TIẾT
	7TH2
(Linh. Văn)
	8A1
(Nhựt.V)
	8A2
(Thanh)
	8A3
(Loan. H)
	8A4
(Tâm.Nhạc)
	8A5
(Tùng. T)
	8A6
(Thoa.N)
	8A7
(Phong)
	8A8
(Chương)
	8TH1
(Thoa.GD)

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Linh. Văn
	KHTN - Thanh
	TH Tin - Việt
	LS-ĐL - Thu
	KHTN - Luân
	Thể dục - Hào
	CNghệ - Sơn
	Văn - Phương.Văn
	Anh.T - Chính
	Tích hợp

	
	3
	Văn - Linh. Văn
	KHTN - Thanh
	TH Tin - Việt
	CNghệ - Sơn
	KHTN - Luân
	Thể dục - Hào
	MT - Ái
	Văn - Phương.Văn
	LS-ĐL - Thu
	Tích hợp

	
	4
	Toán - Cúc
	Toán - Anh.Toán
	CNghệ - Sơn
	Toán - Trinh.Toán
	Toán - Tuấn
	Văn - Phương.Văn
	ANH B1 - Phượng.Anh
	LS-ĐL - Thu
	KHTN - Thanh
	Tích hợp

	
	5
	LS-ĐL - Hằng
	CNghệ - Sơn
	MT - Trinh.MT
	Toán - Trinh.Toán
	Toán - Tuấn
	KHTN - Luân
	Văn - Phương.Văn
	KHTN - Phong
	KHTN - Thanh
	Anh - Chính

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tích hợp
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	Thể dục - Phương.TD
	Anh.T - Hoàng
	ANH B1 - Phượng.Anh
	CNghệ - Sơn
	TN - Chính
	KNS - KNS 2
	Văn - Lẫm
	TH Tin - Việt

	
	3
	Tích hợp
	GDCD - Thoa.GD
	Thể dục - Phương.TD
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	KHTN - Luân
	ANH B1 - Phượng.Anh
	CNghệ - Sơn
	KHTN - Phong
	Văn - Lẫm
	TH Tin - Việt

	
	4
	Tích hợp
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Anh.T - Chính

	
	5
	
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Nhạc - Thoa.N

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Thể dục - Cường
	Toán.T - Anh.Toán
	Toán - Khải
	ANH BN - BN2
	MT - Trinh.MT
	KNS - KNS 2
	Anh - Phượng.Anh
	Thể dục - Phương.TD
	Toán - Chương
	Tích hợp

	
	3
	Thể dục - Cường
	TN - Chính
	Toán - Khải
	ANH BN - BN2
	LS-ĐL - Diễm.Địa
	LS-ĐL - Phượng. Địa
	Anh - Phượng.Anh
	Thể dục - Phương.TD
	Toán.T - Chương
	Tích hợp

	
	4
	LS-ĐL - Hằng
	TH Tin - Thuận
	LS-ĐL - Diễm.Địa
	ANH B1 - Phượng.Anh
	ANH BN - BN2
	Toán - Tùng. T
	Toán.T - Chương
	CNghệ - Sơn
	Anh - Chính
	Tích hợp

	
	5
	CNghệ - Danh
	TH Tin - Thuận
	CNghệ - Sơn
	KNS - KNS 2
	ANH BN - BN2
	Toán - Tùng. T
	LS-ĐL - Phượng. Địa
	ANH B1 - Phượng.Anh
	Anh - Chính
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Linh. Văn
	LS-ĐL - Thu
	Toán.T - Khải
	Anh - Hoàng
	Toán.T - Tuấn
	Văn - Phương.Văn
	Toán - Chương
	Anh.T - Phượng.Anh
	Thể dục - Phương.TD
	Toán.T - Trinh.Toán

	
	3
	Tích Hợp
	LS-ĐL - Thu
	Nhạc - Tâm.Nhạc
	KHTN - Loan. H
	Anh - Hoàng
	KHTN - Luân
	Toán - Chương
	Văn - Phương.Văn
	Thể dục - Phương.TD
	Tích Hợp

	
	4
	Tích Hợp
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Tích Hợp

	
	5
	Anh.T - Phúc
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	Năng khiếu
	TN - Trinh.Toán

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tích hợp
	Thể dục - Hào
	GDCD - Oanh
	KHTN - Loan. H
	Toán - Tuấn
	MT - Trinh.MT
	Toán - Chương
	ANH BN - BN2
	TH Tin - Thuận
	KNS - KNS.TH

	
	3
	Tích hợp
	Thể dục - Hào
	LS-ĐL - Diễm.Địa
	KHTN - Loan. H
	Toán - Tuấn
	Nhạc - Thoa.N
	Toán - Chương
	ANH BN - BN2
	TH Tin - Thuận
	Văn - Đào

	
	4
	Tích hợp
	LS-ĐL - Thu
	ANH BN - BN2
	Văn - Nhựt.V
	LS-ĐL - Diễm.Địa
	GDCD - Oanh
	KHTN - Loan. H
	Toán.T - Tuấn
	Nhạc - Thoa.N
	Toán - Trinh.Toán

	
	5
	Toán.T - Cúc
	Văn - Nhựt.V
	ANH BN - BN2
	LS-ĐL - Thu
	Văn - Đào
	Toán.T - Tùng. T
	KHTN - Loan. H
	Nhạc - Thoa.N
	GDCD - Oanh
	Toán - Trinh.Toán

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường Nguyễn An Khương
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 04 tháng 09 năm 2023





	THỨ
	TIẾT
	8TH2
(Lẫm)
	9A1
(Bình)
	9A2
(Phượng.Anh)
	9A3
(Đều)
	9A4
(Anh.Toán)
	9A5
(Phượng. Địa)
	9A6
(Xuân)
	9A7
(Loan.Địa)
	9TH1
(Việt)
	9TH2
(Nhung)

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Tích hợp
	Địa - Phượng. Địa
	Anh - Phượng.Anh
	Toán - Tuấn
	Toán - Anh.Toán
	Sinh - Dũng
	CNghệ - Kiều
	TH Tin - Thảo.Tin
	Tích hợp
	Tích hợp

	
	3
	Tích hợp
	Văn - Bình
	Anh - Phượng.Anh
	CNghệ - Minh
	Địa - Loan.Địa
	Lý - Tùng
	Toán.T - Xuân
	TH Tin - Thảo.Tin
	Tích hợp
	Tích hợp

	
	4
	Tích hợp
	Anh - Chính
	Văn.T - Bình
	Địa - Phượng. Địa
	Sinh - Thảo.Sinh
	Hoá - Phong
	Hoá - Luân
	Sinh - Dũng
	Tích hợp
	Tích hợp

	
	5
	Anh.T - Ngân
	NGLL - Bình
	NGLL - Phượng.Anh
	NGLL - Đều
	NGLL - Anh.Toán
	NGLL - Phượng. Địa
	NGLL - Xuân
	NGLL - Loan.Địa
	NGLL - Việt
	NGLL - Nhung

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	MT - Ái
	Văn.T - Bình
	Nhạc - Thoa.N
	ANH BN - BN1
	Hoá - Luân
	GDCD - Thoa.GD
	Lý - Huệ. L
	ANH BN - BN2
	Văn - Phương.Văn
	TH Tin - Thảo.Tin

	
	3
	Nhạc - Thoa.N
	Sinh - Dũng
	Văn - Bình
	ANH BN - BN1
	Lý - Huệ. L
	Văn.T - Huệ.Văn
	Văn.T - Lan
	ANH BN - BN2
	Văn - Phương.Văn
	TH Tin - Thảo.Tin

	
	4
	CNghệ - Sơn
	Hoá - Luân
	Văn - Bình
	Sinh - Dũng
	ANH BN - BN1
	Hoá - Phong
	KNS - KNS 2
	Văn - Lan
	Sinh - Thảo.Sinh
	GDCD - Thoa.GD
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